[bookmark: _GoBack]Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam:
a) Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất.
b) Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
c) Luật là văn bản do Chủ tịch nước ban hành.
d) Văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp vẫn có hiệu lực nếu được ban hành trước Hiến pháp.
Lời giải:
a) Đúng: mọi văn bản khác phải phù hợp với Hiến pháp.
b) Đúng.
c) Sai: Luật do Quốc hội ban hành; Chủ tịch nước công bố luật.
d) Sai: văn bản trái Hiến pháp phải bị bãi bỏ, sửa đổi; không được áp dụng.
Câu 2. Cho quy phạm: "Người nào điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ thì bị phạt tiền theo quy định."
a) Bộ phận "Người nào điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ" là phần giả định.
b) Bộ phận "thì bị phạt tiền theo quy định" là phần chế tài.
c) Quy phạm pháp luật có tính bắt buộc chung đối với mọi chủ thể ở trong điều kiện mà nó dự liệu.
d) Mọi quy phạm pháp luật đều phải được viết đầy đủ cả ba bộ phận giả định, quy định, chế tài trong cùng một điều luật.
Lời giải:
a) Đúng: giả định nêu hoàn cảnh, điều kiện, chủ thể.
b) Đúng: chế tài nêu biện pháp tác động khi vi phạm.
c) Đúng.
d) Sai: trong thực tế, một quy phạm có thể không thể hiện tường minh đủ ba bộ phận trong cùng một điều luật.
Câu 3. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015:
a) Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.
b) Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (trừ trường hợp luật định).
c) Người chưa đủ 6 tuổi được tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự.
d) Năng lực hành vi dân sự của mọi cá nhân là như nhau.
Lời giải:
a) Đúng: theo Điều 16 Bộ luật Dân sự 2015.
b) Đúng: theo Điều 20, Điều 21.
c) Sai: giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.
d) Sai: năng lực hành vi dân sự phụ thuộc độ tuổi, tình trạng nhận thức (khác với năng lực pháp luật dân sự là như nhau).
Câu 4. Về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí:
a) Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
b) Cấu thành vi phạm pháp luật gồm: mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể.
c) Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.
d) Trách nhiệm kỉ luật được áp dụng đối với mọi công dân vi phạm luật giao thông đường bộ.
Lời giải:
a) Đúng: đây là ba dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật.
b) Đúng.
c) Đúng: theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015.
d) Sai: vi phạm giao thông thường bị xử lí hành chính; trách nhiệm kỉ luật áp dụng trong quan hệ công vụ, lao động.
Câu 5. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được kết hôn (khi đáp ứng các điều kiện khác).
b) Việc kết hôn phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Người đang có vợ hoặc có chồng được kết hôn với người khác nếu vợ hoặc chồng hiện tại đồng ý.
d) Pháp luật cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
Lời giải:
a) Đúng: Điều 8.
b) Đúng: kết hôn không đăng kí thì không có giá trị pháp lí.
c) Sai: đây là hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng, bị cấm.
d) Đúng: Điều 5.
Câu 6. Theo Bộ luật Lao động năm 2019:
a) Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
b) Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
c) Hợp đồng lao động chỉ được giao kết bằng lời nói.
d) Người lao động là người chưa thành niên được làm những công việc phù hợp, không thuộc danh mục bị cấm.
Lời giải:
a) Đúng: Điều 105.
b) Đúng: Điều 35 (phải báo trước, trừ một số trường hợp).
c) Sai: hợp đồng lao động phải giao kết bằng văn bản (hoặc phương tiện điện tử); chỉ một số trường hợp được giao kết bằng lời nói.
d) Đúng: pháp luật bảo vệ lao động chưa thành niên, cấm các công việc nặng nhọc, độc hại.
Câu 7. Ông A qua đời không để lại di chúc. Tài sản riêng của ông A là 1,2 tỉ đồng. Thông tin về những người thân còn sống của ông A như sau:
	Người thân
	Quan hệ với ông A
	Ghi chú

	Bà B
	Vợ
	

	Anh C
	Con đẻ
	25 tuổi

	Em D
	Con đẻ
	15 tuổi

	Bà E
	Mẹ đẻ
	

	Ông F
	Anh ruột
	



a) Di sản của ông A được chia theo pháp luật vì ông A không để lại di chúc.
b) Ông F thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông A.
c) Mỗi người thừa kế ở hàng thứ nhất được hưởng 300 triệu đồng.
d) Em D chưa thành niên nên không được hưởng di sản thừa kế.
Lời giải:
a) Đúng: không có di chúc thì chia thừa kế theo pháp luật.
b) Sai: anh ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai.
c) Đúng: hàng thứ nhất gồm vợ, các con, cha mẹ đẻ: B, C, D, E (4 người); mỗi người hưởng  triệu đồng.
d) Sai: người thừa kế không phụ thuộc độ tuổi; phần của D do người giám hộ/đại diện quản lí.
Câu 8. Về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp:
a) Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
b) Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
c) Tòa án nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố.
d) Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Lời giải:
a) Đúng: Điều 69 Hiến pháp.
b) Đúng: Điều 94.
c) Sai: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Tòa án thực hiện quyền tư pháp (xét xử).
d) Đúng: Điều 86.
